Trường THCS Điền Hải                                                                                                       Giáo án: Địa lý 9

Tiết 41- Bài 35:           VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
I/ Mục tiêu bài dạy:
1/ Kiến thức.
Hiểu được Đồng đằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực-  thực phẩm lớn nhất cả nước. Vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên đất, khí hậu, nước phong phú đa dạng. Người dân cần cù, năng động thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường, đó là điều kiện quan trọng để xây dựng ĐBSCL ( Còn gọi là Tây Nam Bộ ) thành vùng kinh tế động lực.
2/ Kỹ năng.
+ Làm quên với khái niệm chủ động chung sống với lũ ở ĐBSCL.
+ Vận dụng thành thạo phương pháp kết hợp với kênh chữ, kênh hình để giải thích một số vấn đề bức xúc ở ĐBSCL.
3/ Thái độ.
+ Qua bài học học sinh hiểu được đây là vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm cho đất nước và xuất khẩu.
II/ Phương pháp dạy học:
+ Phân tích, đàm thoại, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
III/ Phương tiện dạy học:
1/ Giáo viên: Thiết kế giáo án, tranh ảnh, máy chiếu đa năng, phiếu học tập.
2/ Học sinh: Dụng cụ học tập, bảng phụ, tư liệu về vùng ĐBSCL.
IV/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định tổ chức. (1 phút)
2/ Kiểm tra bài cũ. (4 phút)
Em hãy cho biết nước ta có bao nhiêu vùng kinh tế. Hãy kể tên các vùng kinh tế mà em đã học?
3/ Vào bài mới.
        Chúng ta vừa học xong 6 vùng kinh tế đó là vùng TD&MNBB, vùng ĐBSH, vùng DHNTB, vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Tiết này chúng ta tìm hiểu sang vùng kinh tế nằm ở cực nam của tổ quốc đó là vùng ĐBSCL. Để hiểu rõ ĐBSCL có đặc điểm tự nhiên, dân cư, xà hội như thế nào chúng ta đi vào tìm hiểu bài.
                                      VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	Hoạt động 1: (7 phút)
Làm việc trên lược đồ xác định vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ.
? Hãy xác định  giới hạn  của vùng ĐBSCL.
? Nêu tên các tỉnh thành của vùng ĐBSCL.
?Dựa vào lược đồ: Xác định vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ của vùng ĐBSCL.
 Với vị trí đó có ý nghĩa gì trong phát triển kinh tế của vùng.
GV: Chiếu lược đồ các nước tiểu vùng sông Mê Công
GV: Khái quát toàn bộ Châu thổ Sông Mê Công và giới hạn phần hạ lưu của sông phần thuộc Việt Nam.
* Chuyển mạch: Với vị trí địa lý và lãnh thổ như vậy nó tác động như thế nào đến điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng ĐBSCL. Chúng ta nghiên cứu qua mục II 
Hoạt động 2; (15 phút)
- GV: hướng dẩn học sinh phân tích điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng ĐBSCL.
- GV:chiếu lược đồ tự nhiên của vùng ĐBSCL.
-GV: cho học sinh làm việc theo nhóm.
* Nhóm 1+2: Phân tích đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi của vùng ĐBSCL.
* Nhóm 3+4: Phân tích các loại tài nguyên của vùng ĐBSCL.
* Nhóm 5+6: Nêu những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế của vùng. Đưa ra giải pháp khắc phục.
- GV: mời nhóm 1+2 báo cáo kết quả.
-GV: chốt lại kiến thức.
- GV: mời nhóm 3+4 báo cáo kết quả.
- GV: chiếu các loại đất.
- GV: chiếu cảnh sông nước.
- GV: chiếu rừng ngập mặn.
- GV: chiếu lược đồ thủy sản.
GV: chốt lại tài nguyên của vùng
* Với điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên như vậy, vùng ĐBSCL có điều kiện phát triển kinh tế như thế nào?
-GV: mời nhóm 5+6 báo cáo kết quả
- GV: chiếu ảnh
- GV: chiếu ảnh
? Đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn trên.
Chuyển mạch: Với những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên như vậy. Vùng ĐBSCL có điều kiện phát triển kinh tế như thế nào chúng ta qua mục III
Hoạt động 3: (10 phút)
Phân tích bảng 35.1 rút ra đặc điểm dân cư xã hội của vùng.
? Hãy cho biết số dân của vùng ĐBSCL
? So sánh số dân của ĐBSCL với ĐBSH
GV: cho học sinh quan sát hình ảnh các dân tộc
? Nêu thành phần các dân tộc của vùngĐBSCL
-
 GV: chiếu bảng 35.1 (sgk)
? Nhận xét các tiêu chí phát triển dân cư- xã hội của vùng ĐBSCL năm 1999 so với cả nước.
- GV: cho học sinh làm việc theo cặp.
-
GV: Mở rộng: ĐBSC là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm số 1 cả nước. Nhưng một số bộ phận dân cư còn khó khăn do địa hình thấp trũng kênh rạch chằn chịt, giao thông thủy phổ biến.
? Dân cư ở ĐBSCL có những mặt mạnh và hạn chế nào?-

	HS: Xem lược đồ
- Quy mô: Diện tích 39.734 km2
HS: Nêu tên gồm 13 tỉnh thành.
HS: Xác định trên lược đồ ranh giới của vùng ĐBSCL.
HS: Nêu ý nghĩa của vị trí địa lý.
HS: Quan sát lược đồ.
HS: Quan sát lược đồ.
HS: Thảo luận nhóm (5 phút)
HS: Báo cáo kết quả.
+ Địa hình
+ Khí hậu 
+ Sông ngòi
HS: Nhận xét bổ sung.
HS: Phân tích các loại tài nguyên.
+ Tài nguyên: đất là 1,2 triệu ha đất phù sa ngọt, 2,5 triệu ha đất phèn, đất mặn và đất khác
+ Tài nguyên nước: nước ngọt, mặn, lợ.
+ Tài nguyên rừng: rừng ngập mặn, vườn quốc gia.
+ Tài nguyên thủy sản: nhiều bãi tôm cá.
+ Tài nguyên du lịch: nhiều bãi tắm, rừng ngập mặn.
+ Tài nguyên khoáng sản: than bùn, đá vôi.
HS: nhận xét bổ sung.
HS: báo cáo kết quả.
+ Thuận lợi.
+ Khó khăn.
HS: nêu giải pháp khắc phục.
+ Phát triển thủy lợi, cải tạo đất phèn, mặn và cung cấp nước tưới vào mùa khô.
+ Chủ động chung sống với lũ và khai thác lợi thế do lũ mang lại.
+ Chuyển hình thức canh tác sang nuôi trồng thủy sản cá bè, nuôi tôm.
HS:Dân số là 16,5 triệu người (2002)
HS: Quan sát ảnh.
HS: Nêu thành phần dân tộc chủ yếu: người Kinh, Khơ Me, Chăm, Hoa.
HS: Quan sát phân tích bảng.
+ Mật độ dân số cao gấp 2 lần cả nước chỉ đứng sau vùng ĐBSH và ĐNB.
+ Tỷ lệ gia tăng tự nhiên ngang mức trung bình cả nước.
+ Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình cả nước.
+ Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức trung bình cả nước
+ Tuổi thọ trung bình cao hơn cả nước.
+ Tỷ lệ dân thành thị thấp hơn cả nước.
- Mặt mạnh : Dân cư đông đúc, lực lượng lao động dồi dào để sản xuất nông nghiệp
- Hạn chế: Mặt bằng dân trí chưa cao.
	I/ Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ:
- Diện tích: 39.734 km2
- Là vùng cực nam của tổ quốc
+ Phía Bắc giáp Cam pu Chia
+ Đông Bắc giáp ĐNB
+ Đông Nam và Tây Nam giáp biển
- Ý nghĩa: có điều kiện phát triển kinh tế trên đất lền, trên biển. Hợp tác giao lưu với các nước tiểu vùng Sông Mê Kông
II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên;
- Địa hình: Là đồng bằng châu thổ rộng 40.000km2
- Khí hậu: Cận xích đạo, nhiệt ẩm cao.
- Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
- Tài nguyên đa dạng và phong phú.
* Thuận lợi:
+ Có 1,2 triệu ha đất phù sa ngọt để phát triển nông nghiệp nhất là trồng lúa nước.
+ Đa dạng sinh học dưới nước và trên cạn.
* Khó khăn:
+ Đất mặn, đất phèn 2,5 triệu ha.
+ Lũ kéo dài
+ Thiếu nước trong mùa khô.
III/ Đặc điểm dân cư xã hội:
- Dân số là 16,7 triệu người (2002)
- Thành phần dân tộc chủ yếu: người Kinh, Khơ-Me, Chăm, Hoa.
- Mật độ dân số cao so với mức trung bình cả nước.
- Kinh tế xã hội phát triển nhưng gặp nhiều khó khăn.


V/ Củng cố đánh giá:(6 phút)
VI/ Hoạt động nối tiếp:(1 phút)
GV:Nhận xét tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.
- Nắm chắc nội dung bài học.
- Sưu tầm một số tranh ảnh về hoạt động nôngnghệp, công nghiệp, dịch vụ của vùng ĐBSCL.
VII/ Rút kinh nghiệm bổ sung:
GV: Trịnh Bá Cường                                                                                      Tổ: Hóa- Sinh- Lí- Địa

